QUY CHẾ

Về giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm
và báo cáo viên của Học viện Hành chính Quốc gia

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2805/QĐ-HCQG ngày 20/8/2018

của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm và báo cáo viên bao gồm việc công nhận, sử dụng, quyền, nghĩa vụ, quản lý giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm và báo cáo viên của Học viện 
Hành chính Quốc gia (sau đây gọi chung là Học viện).

Quy chế này áp dụng đối với giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm và báo cáo viên của Học viện. 

Điều 2.  Mục đích
Tập hợp thu hút cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhà giáo, nhà khoa học làm giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm và báo cáo viên góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, giúp Học viện hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
Chương II

CÔNG NHẬN, SỬ DỤNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ
CỦA GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
Điều 3.  Giảng viên thỉnh giảng
Giảng viên thỉnh giảng của Học viện bao gồm:

1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị -  xã hội và các tổ chức nghề nghiệp.
2. Các nhà khoa học có uy tín trong chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã và đang công tác ở các cơ quan, tổ chức, học viện, trường đại học, doanh nghiệp trong cả nước.

3. Công chức, viên chức nghiên cứu, giảng dạy của Học viện đã nghỉ hưu.

4. Các nhà khoa học uy tín của các cơ sở đào tạo nước ngoài.
Điều 4.  Tiêu chuẩn giảng viên thỉnh giảng

1. Giảng viên thỉnh giảng Sau đại học:

a. Có trình độ tiến sĩ thuộc Khối ngành 3:  Kinh doanh, Quản lý và Pháp luật hoặc Khối ngành 7: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi, Báo chí và thông tin.
b. Có trình độ tiến sĩ thuộc các khối ngành khác: Có kinh nghiệm, chuyên môn thực tiễn trong nghiên cứu giảng dạy về khoa học quản lý. 
2. Giảng viên thỉnh giảng hệ bồi dưỡng:
Theo quy định hiện hành của nhà nước, Bộ Nội vụ và Học viện 
Hành chính Quốc gia.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận giảng viên thỉnh giảng

1. Đơn theo mẫu (TG/TCCB-M1).
2. Văn bằng đào tạo chuyên môn cao nhất phù hợp (chứng thực).
3. Lý lịch khoa học theo mẫu (LLKH/TCCB-M2).
Điều 6. Công nhận giảng viên thỉnh giảng

1. Căn cứ nhu cầu giảng dạy và khả năng tham gia của các giảng viên thỉnh giảng, các đơn vị giảng dạy thuộc, trực thuộc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ đề xuất danh sách giảng viên thỉnh giảng trình Giám đốc Học viện 
quyết định.
2. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan nơi đề xuất giảng viên thỉnh giảng rà soát hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp trình Giám đốc Học viện phê duyệt danh sách và ký hợp đồng (có hợp đồng theo mẫu HĐTG/TCCB-M3).
Điều 7. Sử dụng, quyền, nghĩa vụ của giảng viên thỉnh giảng

 1.  Trên cơ sở danh sách các giảng viên thỉnh giảng của Học viện đã được phê duyệt, Ban Tổ chức cán bộ thống nhất việc ký hợp đồng với giảng viên thỉnh giảng trong việc sử dụng, đãi ngộ, giải quyết những vấn đề có liên quan đến giảng viên thỉnh giảng theo quy định pháp luật và của Học viện. 
 2. Thủ trưởng các đơn vị giảng dạy của Học viện căn cứ vào nhu cầu thực tế bố trí hợp lý giờ giảng, giờ báo cáo chuyên đề, phân công hướng dẫn luận văn, luận án…cho giảng viên thỉnh giảng, nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, kết hợp hài hòa với việc sử dụng đội ngũ giảng viên thuộc biên chế của đơn vị.
            3. Giảng viên thỉnh giảng thực hiện nhiệm vụ theo quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục và theo quy định pháp luật hiện hành. Giảng viên thỉnh giảng giảng dạy, báo cáo các chuyên đề khoa học, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra mà các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy của Học viện chưa đảm nhận được và có nhu cầu theo yêu cầu nội dung, chương trình đã thỏa thuận với các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy của Học viện, đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 4. Giảng viên thỉnh giảng được Học viện mời tham gia xây dựng, 
biên soạn, chương trình, giáo trình, bài giảng, tham gia hướng dẫn luận văn, 
luận án, tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành, 
nghiên cứu khảo sát hoạt động hợp tác quốc tế.
 5.  Giảng viên thỉnh giảng được Học viện tạo điều kiện trong việc xét công nhận tiêu chuẩn, chức danh giáo sư, phó giáo sư, xét tặng 
danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và các danh hiệu khác của 
Nhà nước theo quy định pháp luật.
6.    Giảng viên thỉnh giảng được hưởng thù lao, quyền lợi theo thỏa thuận

trong hợp đồng thỉnh giảng, hợp đồng vụ việc theo quy định pháp luật và của Học viện.

7.   Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng được coi là nguồn nhân lực để xác định năng lực của Học viện.
Chương III

CÔNG NHẬN, SỬ DỤNG, QUYỀN, NGHĨA VỤ,
QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN KIÊM NHIỆM VÀ BÁO CÁO VIÊN 
Điều 8.  Giảng viên kiêm nhiệm
Giảng viên kiêm nhiệm là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, viên chức, người lao động công tác ở các đơn vị có chức năng tham mưu, tổng hợp của Học viện có trình độ, phương pháp, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, đủ tiêu chuẩn đảm nhiệm công việc giảng dạy và có nguyện vọng giảng dạy được các đơn vị giảng dạy mời giảng bài, hướng dẫn viết luận văn, luận án, tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án, tham gia xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình tài liệu giảng dạy, sách tham khảo, chuyên khảo… của Học viện (đáp ứng yêu cầu tại Điều 4 Quy chế này).
Điều 9. Hồ sơ đề nghị công nhận giảng viên kiêm nhiệm

1.  Đơn theo mẫu (KN/TCCB-M4).
2.  Văn bằng đào tạo chuyên môn cao nhất phù hợp (chứng thực).
3.  Lý lịch khoa học theo mẫu.
4.  Biên bản giảng thử và nhận xét của đơn vị.
Điều 10. Công nhận giảng viên kiêm nhiệm

Thủ trưởng các đơn vị giảng dạy xem xét nhu cầu, đánh giá chuyên môn của người đăng ký làm giảng viên kiêm nhiệm tại đơn vị, phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ rà soát hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp trình Giám đốc Học viện ra Quyết định công nhận giảng viên kiêm nhiệm.
Điều 11. Sử dụng, quyền lợi, quản lý giảng viên kiêm nhiệm

1.   Hàng năm các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy có giảng viên kiêm nhiệm bố trí giờ giảng theo quy định hiện hành.
2.  Giảng viên kiêm nhiệm có trách nhiệm thực hiện hoạt động chuyên môn theo nội dung chương trình, kế hoạch của đơn vị tham gia giảng dạy, đảm bảo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

3.  Giảng viên kiêm nhiệm được đơn vị sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác và xem xét đánh giá theo quy định pháp luật và của Học viện.

4. Giảng viên kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên hằng năm theo quy định pháp luật và của Học viện thì được thực hiện các chế độ chính sách theo quy định.
Điều 12. Tiêu chuẩn của Báo cáo viên
 1.  Có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành tốt chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước.
 2.  Báo cáo viên là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ nhân, người lao động ở trong và ngoài nước được Học viện mời báo cáo chuyên đề, kinh nghiệm thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn giáo dục và đào tạo với thực tiễn của Học viện.
3.  Có năng lực, chuyên môn và am hiểu lĩnh vực mà Học viện có nhu cầu mời báo cáo.
Điều 13. Trách nhiệm và quyền của báo cáo viên

1. Trách nhiệm của báo cáo viên
 Trách nhiệm của báo cáo viên được thực hiện theo quy định như trách nhiệm của nhà giáo thỉnh giảng quy định tại Điều 8 của Thông tư số 44/2011/TTBGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quyền của báo cáo viên

a. Được cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo thỏa thuận.

b. Được hưởng thù lao theo quy định hoặc theo thỏa thuận.

c.  Được hưởng các quyền lợi khác trong trường hợp pháp luật có quy định.

d. Hợp đồng báo cáo đối với báo cáo viên được thực hiện theo quy định như hợp đồng thỉnh giảng.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
1.  Các đơn vị giảng dạy phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng báo cáo về đội ngũ giảng viên thỉnh giảng và giảng viên kiêm nhiệm gửi Giám đốc 
Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) vào ngày 30/5 và 31/10 hằng năm.
2.  Ban Tổ chức cán bộ tham mưu, giúp Giám đốc Học viện lập danh sách 
giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiêm nhiệm hằng năm để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Ban Tổ chức cán bộ lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Điều 15. Điều khoản thi hành

 
Giao Ban Tổ chức cán bộ hướng dẫn thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo 
Giám đốc Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./.
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